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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 Tên học phần: PHÁP LUẬT 
ĐẠI CƯƠNG

 Số tiết: 30 tiết (2tc) , thời gian
4 buổi MS team; 6 buổi
Elearning (10 buổi) 

 Phương pháp dạy và học: 
thuyết trình, làm việc nhóm
thảo luận, bài tập trên lớp
(40%), học trên Elearning
(60%)

 Đánh giá kết thúc môn học: 
thang điểm 10.

Điểm quá trình: (0%) gồm: 

Chuyên cần; thảo luận 10%; 

bài KTTN trên Elearning

(20%), Bài tập nhóm (20%)

Thi cuối kỳ: TRẮC 

NGHIỆM, SDTL (50%)
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Mục tiêu học phần:

• Cung cấp kiến thức cơ bản về sự ra đời, hình thành
và phát triển của nhà nước và pháp luật trong lịch
sử; kiến thức về một số luật chuyên ngành cơ bản
trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

• Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc độc lập
và theo nhóm, thuyêt trình, đọc và nghiên cứu tài
liệu, giải quyết vấn đề.

• Góp phần hình thành tinh thần thượng tôn pháp
luật, tuân thủ pháp luật và thái độ chủ động trong
việc xử lý các rắc rối nảy sinh trong đời sống và công
việc có liên quan đến pháp luật.
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TÀI LIỆU HỌC TẬP:

• Giáo trình Pháp luật đại cương ( ĐH Văn Lang

- PGS. TS Bùi Anh Thủy - Chủ biên), Nxb.

Tổng hợp, Tp. HCM, 2020.

• Sách hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương

(Nxb Đại học QG.Tp.HCM. 2020)

• TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC:

• Giáo trình Pháp luật đại cương, Bộ Giáo dục

và Đào tạo, (2018), Nxb Đại học Sư Phạm, Hà

Nội
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT

• Hiến pháp 2013

• Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

năm 2015

• Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

• Bộ luật Dân sự 2015

• Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

• Bộ luật Hình sự 2015, sđ bs 2017
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• Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

• Bộ luật Lao động 2012, 2019

• Luật Doanh nghiệp 2014

• Luật thương mại 2005

• Luật đất đai 2013

• Luật hôn nhân và gia đình 2014

• Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018
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CÁC TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:

http://moj.gov.vn/Pages/home.aspx

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinh

phu/trangchu

- Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử:

http://www.nclp.org.
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NỘI 

DUNG 

HỌC 

PHẦN

1. Những vấn đề cơ bản về nhà nước (B1) 

2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật (phần

1), (B2)

3. Luật Hiến pháp và Luật hành chính,

TTHC, PL về phòng chống tham nhũng 

(B4-Elearning)

2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật (phần

2), (B3-Elearning)

4. Pháp luật dân sự VN (B5- Elearning ) 



TT GV Khoa Luật

NỘI 

DUNG 

HỌC 

PHẦN

5. PL về Hôn nhân gia đình VN    

(B6-Elearning)

9. PL về lao động và an sinh xã hội VN

(B10)

8. Luật quốc tế (B9-Elearning)

7. PL đất đai, Luật DN, Luật TM và giải 

quyết tranh chấp trong KDTM (B8 -
Elearning)

6. Pháp luật hình sự VN (B7)
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BÀI 1. 
NHỮNG 
VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN 
VỀ NHÀ 
NƯỚC
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BÀI 1. 
NHỮNG 
VẤN ĐỀ 
CƠ BẢN 
VỀ NHÀ 
NƯỚC

1. Nguồn gốc nhà nước

5. Bộ máy nhà nước CHXHCNVN

2. KN, đặc trưng và các kiểu NN

4. Bản chất và chức năng của NN 

3. Hình thức nhà nước
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1. Nguồn gốc
nhà nước
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Hiện nay trên thế 
giới có bao nhiêu 

nước?
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> 200 quốc gia



TT GV Khoa Luật

“Nhà nước” có
nguồn gốc từ

đâu?
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1- Học thuyết phi mácxít 2- Học thuyết mácxít

NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC
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(ii) 
Thuyết

gia
trưởng

(i) 
Thuyết

thần
quyền

(iv) 
Thuyết
tâm lý

(iii) 
Thuyết
bạo lực

1 - Học thuyết phi Mác-xít

(v)
Thuyết

“khế
ước xã

hội”

Thượng đế
Gia đình

Chiến tranh Tâm lý

Sự thỏa thuận
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Nhà nước

Khế ước (Hợp đồng)

18
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2 – Học
thuyết

Mác-LêNin
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Chế độ cộng sản
nguyên thủy

(chưa 
có

NN)

KT- XH  
phát
triển

NHÀ 
NƯỚC

3 lần phân
công lao 
động XH 

1- Chăn nuôi tách
khỏi trồng trọt

2- Thủ công nghiệp tách
khỏi nông nghiệp

>< GIAI CẤP

3-Buôn bán phát triển và
thương nghiệp xuất hiện
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Xuất hiện
khách quan

Vận
động

Phát
triển

Tiêu
vong

Không vĩnh cửu
và bất biến

Học thuyết Mác-LêNin

Nhà 

nước
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“Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu
thuẫn giai cấp không thể điều hòa được” (Lênin)
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NHẬN ĐỊNH Đ/S? Vì sao? 

1.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-
LêNin, Nhà nước ra đời là một hiện
tượng chủ quan và Nhà nước là
vĩnh cửu, bất biến.

2.Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-
LêNin, ba lần phân công lao động xã
hội là trồng trọt ra đời, công nghiệp
ra đời và thương nhân ra đời.



TT GV Khoa Luật

Nhà nước đầu 
tiên của Việt 
Nam là gì?

Văn Lang – phôi thai

Âu Lạc – sơ khai
208 TCN
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2. Khái niệm, 
đặc trưng và các

kiểu NN



TT GV Khoa Luật

Nhà nước là gì?

Là bộ máy
cưỡng

chế đặc
biệt

do giai
cấp thống
trị tổ chức
ra để trấn
áp các giai
cấp khác

thực
hiện sự
thống
trị giai

cấp

nhằm duy trì, bảo
vệ và phục vụ lợi
ích của giai cấp
thống trị xã hội.

2.1. Khái niệm
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1/ NN có quyền lực
công, có bộ máy
chuyên làm nhiệm
vụ cưỡng chế

2.2. Đặc trưng
của Nhà nước:

- Hệ thống CQNN

- Độc quyền sử
dụng vũ lực: quân
đội, cảnh sát
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2/ NN có lãnh
thổ, phân chia 
và thực hiện

sự quản lý dân
cư theo đơn vị
hành chính –

lãnh thổ

2.2. Đặc trưng
của Nhà nước:

- Biên giới

- Hải phận

- Không phận



TT GV Khoa Luật

3/ NN có chủ
quyền quốc gia

- QH đối nội

- QH đối ngoại

2.2. Đặc trưng
của Nhà nước:
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4/ NN ban hành PL và thực hiện sự quản
lý bắt buộc đối với mọi công dân.

2.2. Đặc trưng của Nhà nước:
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2.2. Đặc trưng của Nhà nước:

5/ NN có
quyền định

ra và thu
các loại

thuế dưới
hình thức
bắt buộc.



TT GV Khoa Luật

LẤY VÍ DỤ VỀ CÁC LOẠI 

THUẾ Ở VIỆT NAM?
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VÍ DỤ: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

• Từ ngày 1.1.2020 đến 30.6.2020:

mức giảm trừ là: Người nộp thuế

9tr/tháng; người phụ thuộc 3,6 tr/

tháng

• Từ ngày 1.7.2020 trở đi: mức

giảm trừ là: Người nộp thuế

11tr/tháng; người phụ thuộc 4,4

tr/ tháng
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2.3. Các kiểu nhà nước

a. Khái niệm:

Kiểu nhà nước là tổng thể những đặc điểm
cơ bản của nhà nước, thể hiện bản chất, vai trò
xã hội, những điều kiện phát sinh, tồn tại và
phát triển của nhà nước trong một hình thái
kinh tế - Xã hội nhất định.
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b. Các kiểu Nhà nước trong lịch sử :

✓ Nhà nước Chiếm hữu nô lệ

✓ Nhà nước Phong kiến

✓ Nhà nước Tư sản

✓ Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa
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Kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ

Cơ sở kinh tế: chế độ sở hữu của
chủ nô đối với tư liệu sản xuất
và nô lệ.

Cơ sở Xã hội: giai cấp chính là
chủ nô và nô lệ, ngoài ra còn có
tầng lớp thợ thủ công và những
người lao động tự do.

Cơ sở tư tưởng: Sử dụng tôn giáo
để làm sức mạnh tinh thần và là
công cụ để thống trị về tư tưởng
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Nhà nước Phong kiến

Cơ sở kinh tế: QHSX 
dựa trên chế độ sở hữu
của địa chủ đối với
TLSX (chủ yếu là
ruộng đất)

Cơ sở Xã hội: giai cấp
chính là địa chủ và 
nông dân

Cơ sở tư tưởng: Các nhà
nước Phong kiến sử
dụng tôn giáo là công
cụ thống trị
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Nhà nước Tư sản

Cơ sở kinh tế: QHSX tư bản

chủ nghĩa, dựa trên chế độ

sở hữu tư nhân của giai cấp

tư sản đối với TLSX và chế

độ bóc lột lao động làm thuê

Cơ sở Xã hội: hai giai cấp

chính là tư sản và vô sản. 

Cơ sở tư tưởng: Thuyết đa

nguyên (tự do tư tưởng)
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Nhà nước XHCN

Cơ sở kinh tế: QHSX mới
XHCN, dựa trên chế độ công
hữu công cộng về tư liệu sản 
xuất và quan hệ hợp tác, bình

đẳng giúp đỡ lẫn nhau giữa người
lao động

Cơ sở Xã hội

Giai cấp Công nhân, nhân dân lao
động và tầng lớp trí thức

Cơ sở tư tưởng

Chủ nghĩa Mác Lê Nin

.                     
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3. Hình thức 

của nhà nước
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- và phương pháp 3- Chế độ chính trị

2- Hình thức
cấu trúc nhà nước

- cách thức tổ chức

LÀ:

HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC

để thực hiện QLNN.

1- Hình thức
chính thể
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(1) HÌNH THỨC CHÍNH THỂ

Cách thức, 
trình tự tổ

chức

- Bầu, bổ
nhiệm, thế tập

- Độc lập hay có
liên quan

=> QLNN ở TW

Sự tham gia
của nhân dân

BẦU CỬ

Mối quan hệ
giữa các CQ

- Ngang bằng
=> Đối trọng

- Không ngang
nhau => Cấp
trên, dưới
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HÌNH THỨC CHÍNH THỂ 

Tuyệt 
đối

Hạn 
chế

CỘNG HÒA

Quý 
tộc

Người đứng đầu (Vua) 
=> Thừa kế thế tập

Cơ quan đứng đầu (Nghị viện, QH)
=> Bầu cử

QUÂN CHỦ

Quân chủ 

lập hiến

Dân chủ

Cộng hòa

lưỡng hệ

Cộng hoà
XHCN

Tổng
thống

Đại 
nghị
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Quân chủ lập hiến
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Quân chủ lập hiến



TT GV Khoa Luật

CH Tổng thống
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CH Đại nghị
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Ng

CH lưỡng hệ
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CH XH CN Việt Nam
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Cộng hòa

Đại nghị

- Nguyên thủ quốc gia do nghị
viện bầu

- Chính phủ do thủ tướng đứng
đầu, chịu trách nhiệm trước
nghị viện

- Ví dụ: CHLB Đức, Áo, Ấn Độ, 
I-ta-li-a, Thổ Nhĩ Kỳ, Sing-ga-
po…

Tổng thống

- Lập pháp, hành pháp không
chịu trách nhiệm lẫn nhau, đều
do dân bầu

- Nguyên thủ quốc gia đứng
đầu nhà nước, đứng đầu hành
pháp

- Ví dụ: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, I-
ran, Phi-lip-pin…
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(2) HÌNH THỨC CẤU TRÚC NN

ĐƠN NHẤT LIÊN BANG

1 CQ QLNN
1 HTPL

2 CQ QLNN
2 HTPL

(Bang – Liên bang)

=> Cấu tạo NN thành đơn vị hành chính lãnh thổ
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(3) CHẾ ĐỘ 

CHÍNH TRỊ

DÂN 
CHỦ

PHẢN 
DÂN 
CHỦ

=> Cách thức, 
PP thực

hiện QLNN. 

Sự tham gia của nhân dân vào việc tổ
chức và thực hiện QLNN.
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CÂU 1

Hình thức cấu trúc Nhà nước CHXHCN
Việt Nam là:

a) Nhà nước cộng hòa

b) Nhà nước quân chủ

c) Nhà nước liên bang

d) Nhà nước đơn nhất
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Câu 2

Nhà nước nào sau đây không phải là
nhà nước liên bang:

a) Hoa Kỳ

b) Trung Quốc

c) Đức

d) Malaysia
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4. Bản chất và 

chức năng 
của nhà nước
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4.1. Bản chất của Nhà nước

Bản chất của

Nhà nước

Tính giai cấp Tính xã hội

Nhà nước là công cụ 

bảo vệ lợi ích 

của giai cấp thống trị

Nhà nước do 

giai cấp thống trị 

quản lý và điều hành

Nhà nước đại diện 

Chính thức cho toàn

XH, thực hiện những

Công việc chung của

cả cộng đồng

Nhà nước bảo vệ

các lợi ích chung

của toàn xã hội
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4.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC

• Tính giai cấp của Nhà nước?

• Vai trò xã hội của Nhà nước?

• Bản chất Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam?

59
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4.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC

a. Tính giai cấp của Nhà nước

Có tính khách quan, xuất hiện trên cơ sở quy luật.

Do giai cấp thống trị tổ chức nên và bảo vệ lợi ích của giai cấp

thống trị.

Quyền lực Nhà nước: quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị và

quyền lực tư tưởng.

60
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4.1. BẢN CHẤT NHÀ NƯỚC

b. Tính xã hội của Nhà nước

Giải quyết những vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội như: đói

nghèo, bệnh tật, chiến tranh, các vấn đề về môi trường, chống

thiên tai; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo…

Bảo đảm trật tự chung, bảo đảm các giá trị chung của xã hội để

tồn tại và phát triển.

61
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c. Bản chất của Nhà nước CHXHCN
Việt Nam

NN CHXHCN VN là NN 
pháp quyền XHCN, của

nd, do nd, vì nd

Quyền lực NN thuộc về ND nền
tảng là liên minh CN, ND, đội ngũ

tri thức

Quyền lực NN thống nhất có phân
công, phối hợp, kiểm soát giữa 3 
nhánh Lập pháp, Hành pháp, Tư

pháp
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4.2. Chức năng của nhà nước:

Là gì? • những phương diện hoạt động cơ
bản của NN.

Nhằm?
• thực hiện những nhiệm vụ

đặt ra trước NN.

Thể

hiện?
• Vai trò của NN
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4.2. CHỨC 
NĂNG 

(a) CN 
đối nội

(b) CN 
đối

ngoại

CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC
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a) CN đối
nội

(a) CN 
kinh tế

(b) CN xã
hội

PL CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC

(c) CN đảm 
bao an 
ninh CT
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Chức năng đối nội
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Chức năng
đối ngoại
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* Chức năng

đối ngoại

Phát triển các mối quan hệ
với các quốc gia, tổ chức
quốc tế

Phòng thủ an ninh, giữ
vững độc lập và toàn vẹn
lãnh thổ
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5. BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

CQ 
quyền
lực NN

CQ 
hành 

chính

CQ 

tư 

pháp

Quyền 
lập pháp

Quyền 
hành pháp

Quyền 
tư pháp
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BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

QUỐC 
HỘI

CHÍNH 
PHỦ

HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN 

CÁC CẤP

ỦY BAN 
NHÂN DÂN 

CÁC CẤP

TAND 
tối cao

VKSND 
tối cao

CHỦ 
TỊCH 

NƯỚC
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Quốc hôi

(UBTVQH)
CT nước

VKSND 

cấp tỉnh

TAND 

cấp

huyện
HĐND 

cấp xã

HĐND 

cấp

huyện

HĐND

cấp tỉnh

UBND

cấp xã

UBND 

cấp

huyện

UBND 

cấp tỉnh

Chính phủ

(TT)

VKSND 

cấp cao
TAND 

cấp cao

VKSNDTC

(VT)

TANDTC

(CA)

NHÂN DÂN

Sở

Ban

Phòng

Bộ, cq

ngang Bộ

BM nhà nước CHXHCNVN

TAND cấp

tỉnh

VKSND 

cấp

huyện
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Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
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CHÍNH PHỦ
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Cơ cấu tổ chức của Chính phủ: 

THỦ TƯỚNG

CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

CÁC BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ 

QUAN NGANG BỘ
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Thủ tướng 

PHẠM MINH CHÍNH

Phó Thủ tướng 

Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng 

Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng 

Lê Văn Thành
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18 bộ:

1. Quốc phòng

2. Công an

3. Ngoại giao

4. Nội vụ

5. Tư pháp

6. Y tế.

7. Tài chính

8. Công Thương

9. Xây dựng

10. Kế hoạch và Đầu tư

11. Giao thông Vận tải

12. Tài nguyên và Môi trường

13. Thông tin và Truyền thông

14.Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn

15. Lao động Thương binh và Xã hội

16. Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17. Khoa học và Công nghệ

18. Giáo dục và Đào tạo

4 cơ quan ngang bộ: 1.Ủy ban Dân tộc

2.Ngân hàng nhà nước;

3.Thanh tra Chính phủ;

4. Văn phòng Chính

phủ.
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Các cơ quan thuộc Chính phủ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 Thông tấn xã Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
78
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TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC CẤP
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
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ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP
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CÂU 1

Cơ quan nào là cơ quan hành chính Nhà
nước CHXHCN Việt Nam:

a) Chính phủ

b) Quốc hội

c) Tòa án Nhân dân

d) Viện Kiểm sát Nhân dân
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CÂU 2

Kể tên các nhánh quyền lực của Nhà
nước Việt Nam:

- Lập pháp

- Hành pháp

- Tư pháp
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CÂU 3

Cơ quan nào có quyền xác định một
người là phạm tội?

a) Quốc hội

b) Viện Kiểm sát Nhân dân

c) Cơ quan Công an

d) Tòa án Nhân dân
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• 1. Kiểu nhà nước đầu tiền trong lịch sử loài 
người là:

a. Tư sản 

b. Phong kiến

c. Chủ nô

d. Pháp quyền
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• 1. Kiểu nhà nước đầu tiền trong lịch sử loài 
người là:

a. Tư sản 

b. Phong kiến

c. Chủ nô

d. Pháp quyền
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (tt)

• 2. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác –
Lênin, sự thay thế các kiểu nhà nước là do:

a. Tương quan lực lượng giữa các giai cấp 

b. Mâu thuẫn giữa các đảng phái trong xã hội

c. Lực lượng sản xuất mới được thiết lập

d. Quá trình lịch sử tự nhiên
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (tt)

• 2. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác –
Lênin, sự thay thế các kiểu nhà nước là do:

a. Tương quan lực lượng giữa các giai cấp 

b. Mâu thuẫn giữa các đảng phái trong xã hội

c. Lực lượng sản xuất mới được thiết lập

d. Quá trình lịch sử tự nhiên
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (tt)

• 3. Cơ sở xã hội của nhà nước chủ nô ở 
phương Tây là:

a.Tồn tại 02 giai cấp cơ bản: chủ nô và giới bình
dân

b.Tồn tại nhiều gia cấp cơ bản: chủ nô, nô lệ, 
giới bình dân

c. Tồn tại 02 giai cấp cơ bản: chủ nô và lực lượng
dân tự do

d.Tồn tại hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (tt)

• 3. Cơ sở xã hội của nhà nước chủ nô ở 
phương Tây là:

a.Tồn tại 02 giai cấp cơ bản: chủ nô và giới bình
dân

b.Tồn tại nhiều gia cấp cơ bản: chủ nô, nô lệ, 
giới bình dân

c. Tồn tại 02 giai cấp cơ bản: chủ nô và lực lượng
dân tự do

d.Tồn tại hai giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (tt)

• 5. Cơ sở kinh tế của nhà nước tư bản là:

a. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là 
quan hệ sản xuất giữa nhà tư bản và  công 
nhân lao động làm thuê

b. Đất đai – tư liệu sản xuất duy nhất thuộc sở 
hữu của giai cấp tư sản

c. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là 
quan hệ sản xuất giữa giai cấp phong kiến và 
nhân dân lao động

d. Quan hệ sản xuất giữa các nhà tư bản với 
tầng lớp nông dân
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Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 

 

1. Nhà nước là một phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. 

2. Nhà nước xuất hiện ngay từ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy. 

3. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp thống trị tổ chức ra để trấn 

áp các giai cấp khác. 

4. Quyền lực Nhà nước được thực hiện bởi hệ thống cơ quan Nhà nước, biểu hiện 

ở thẩm quyền của Nhà nước và không có giới hạn. 

5. Nhà nước tồn tại một cách biệt lập với lãnh thổ và dân cư. 

6. Chủ quyền quốc gia thể hiện ở quyền tự quyết của Nhà nước về tất cả các vấn 

đề thuộc chính sách đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc vào lực lượng bên 

ngoài. 

7. Nhà nước và các tổ chức xã hội đều có quyền ban hành pháp luật. 

8. Chỉ Nhà nước mới có quyền định ra và thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc. 

9. Bộ máy Nhà nước tư sản được tổ chức theo nguyên tắc tập trung các quyền lập 

pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp trong cùng một cơ quan. 

10. Từ sau khi được Anh và Bồ Đào Nha trao trả chủ quyền các vùng lãnh thổ Hồng 

Kông, Ma Cao thì Nhà nước Trung Quốc trở thành Nhà nước Liên bang. 

 



 

CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

1. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự hình thành Nhà nước theo quan điểm của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

2. Phân tích nội dung và nhận xét các giá trị của các học thuyết phi Mác-xít về 

nguồn gốc của Nhà nước. 

3. Phân tích tính xã hội của Nhà nước và nhận diện những biểu hiện của tính xã hội 

của Nhà nước trên thực tế. 

4. Nêu và phân tích các dấu hiệu đặc trưng của Nhà nước 

5. Hiểu thế nào là chức năng Nhà nước và phân biệt chức năng với nhiệm vụ của 

Nhà nước. 

6. Phân tích khái niệm bộ máy Nhà nước. 

7. Phân biệt cơ quan Nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp. 

8. Phân tích chức năng kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

9. Nêu và phân tích chức năng xã hội của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

10. Nêu mối liên hệ và tác động qua lại giữa các chức năng đối nội của Nhà nước 

CHXHCN Việt Nam. 

 



I. Trắc nghiệm khách quan 

1. Đặc trưng quyền lực Nhà nước: 

a. Quyền lực Nhà nước thuộc về một nhóm người, dùng áp chế những người 

còn lại. 

b. Quyền lực Nhà nước thuộc về số đông trong xã hội. 

c. Quyền lực Nhà nước chỉ do những người giàu có nắm giữ. 

d. Quyền lực Nhà nước được bảo đảm bởi pháp luật, tác động tới toàn bộ dân 

cư, các tổ chức trên phạm vi lãnh thổ quốc gia. 

2. Quyền lực không xuất hiện trong xã hội Công xã nguyên thủy là: 

a. Quyền lực tự nhiên. 

b. Quyền lực thị tộc 

c. Quyền lực tôn giáo 

d. Quyền lực Nhà nước 

3. Chủ quyền quốc gia được hiểu là: 

a. Quyền tự quyết về đối nội.  

b. Quyền tự quyết về đối ngoại. 

c. Quyền lực của quân đội trú đóng trên một bộ phận lãnh thổ nhất định 

d. Quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc 

lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế 

4. Kiểu Nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người là: 

a. Phong kiến 

b. Chủ nô 

c. Tư sản 

d. Pháp quyền 

5. Nguyên nhân sâu xa của sự thay thế kiểu Nhà nước là: 

a. Mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong một phương thức 

sản xuất xã hội 

b. Do cuộc cách mạng xã hội 

c. Do phương thức sản xuất mới được thiết lập 

d. Do một kiểu kiến trúc thượng tầng mới được xác lập 

6. Những Nhà nước thuộc cùng “một kiểu” là: 

a. Những Nhà nước đều tồn tại trong một xã hội có giai cấp và mâu thuẫn giai 

cấp 



b. Những Nhà nước có cùng những đặc điểm, đặc trưng nhất định  

c. Những Nhà nước đều luôn vận động và biến đổi giống nhau 

d. Những Nhà nước đều xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của sự phát 

triển tự nhiên của đời sống xã hội  

7. Xã hội từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu Nhà nước: 

a. 2 kiểu Nhà nước  

b. 3 kiểu Nhà nước 

c. 4 kiểu Nhà nước  

d. 5 kiểu Nhà nước. 

8. Theo học thuyết Mác – Lênin, sự thay thế kiểu Nhà nước sau cho kiểu Nhà nước 

trước trong xã hội được thực hiện bằng:  

a. Cuộc cách mạng xã hội  

b. Quyền lực cá nhân 

c. Đấu tranh chính trị 

d. Thương lượng hòa bình. 

9.  Hình thái kinh tế - xã hội không tồn tại kiểu Nhà nước tương ứng là: 

a. Phong kiến 

b. Chiếm hữu nô lệ 

c. Công xã nguyên thủy  

d. Tư bản chủ nghĩa. 

10. Nhà nước có tính giai cấp vì: 

a. Nhà nước là công cụ cơ bản của quyền lực chính trị trong xã hội có giai cấp, 

bảo vệ và phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị 

b. Nhà nước là công cụ quan trọng do giai cấp tổ chức ra để trấn áp giai cấp đối 

kháng 

c. Giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nguyên nhân quan trọng 

dẫn đến sự hình thành Nhà nước 

d. Tất cả đều đúng. 

11. Nhà nước có tính xã hội vì: 

a. Nhà nước ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý các công việc chung của xã 

hội 

b. Nhà nước là một thiết chế quan trọng nhất để quản lý xã hội, duy trì trật tự, 

ổn định và phát triển của xã hội 



c. Nhà nước sẽ không thể tồn tài nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị 

mà không chú ý đến lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội 

d. Tất cả đều đúng 

12. Bản chất Nhà nước thể hiện nội dung sau: 

a. Tính Nhân dân 

b. Tính giai cấp của Nhà nước 

c. Tính xã hội của Nhà nước 

d. Là mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước 

13. “Nhà nước mang tính xã hội” là một trong những nội dung thuộc về: 

a. Quyền lực Nhà nước 

b. Chức năng Nhà nước 

c. Đặc trưng Nhà nước 

d. Bản chất Nhà nước 

14. Nội dung nào sau đây thể hiện bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa? 

a. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là sản phẩm của sự liên minh giữa giai cấp tư sản 

với giai cấp công nhân. 

b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là quan hệ sản xuất dựa trên chế 

độ tư hữu kết hợp chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

c. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ thực hiện chức năng quản lý xã hội, không có 

chức năng cưỡng chế. 

d. Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bộ máy cưỡng chế của giai cấp công nhân và 

Nhân dân lao động lập ra để đàn áp sự phản kháng của tầng lớp bóc lột cũ đã 

bị lật đổ và các lực lượng chống đối khác. 

15. Hình thức cấu trúc của Nhà nước có mấy dạng? 

a. 1 

b. 2  

c. 3 

d. 4 

16. Nhà nước đơn nhất có những đặc điểm chủ yếu nào? 

a. Có chủ quyền chung, có sự thống nhất các đơn vị hành chính lãnh thổ. 

b. Có hệ thống cơ quan Nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

c. Có một hệ thống pháp luật thống nhất trên toàn lãnh thổ quốc gia. 

d. Tập hợp cả 3 đặc điểm nêu trên. 



17. Bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam: 

a. Là tính giai cấp công nhân. 

b. Là tính Nhân dân. 

c. Là tính dân tộc. 

d. Là sự thống nhất tính giai cấp công nhân, tính Nhân dân và tính dân tộc. 

18. Tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước thể hiện:  

a. Bản chất của Nhà nước 

b. Kiểu Nhà nước 

c. Hình thức của Nhà nước 

d. Đặc trưng của Nhà nước 

19.  “Nhà nước có quyền quy định và thu thuế dưới hình thức bắt buộc” là một trong 

những nội dung thể hiện: 

a. Chức năng của Nhà nước 

b. Bản chất của Nhà nước 

c. Hình thức của Nhà nước 

d. Đặc điểm của Nhà nước 

20. Chức năng của Nhà nước được hiểu là: 

a. Toàn bộ hoạt động của Nhà nước 

b. Hoạt động của từng cơ quan Nhà nước 

c. Nhiệm vụ chiến lược lâu dài của Nhà nước 

d. Những phương diện hoạt động cơ bản, chủ yếu của Nhà nước nhằm thực hiện 

nhiệm vụ của Nhà nước 

21. Việc phân chia các kiểu Nhà nước trong lịch sử là căn cứ vào: 

a. Hình thức chính thể của Nhà nước 

b. Hình thái kinh tế xã hội 

c. Cơ sở tư tưởng của giai cấp cầm quyền 

d. Cơ sở xã hội của Nhà nước 

22. “Cách thức tổ chức Nhà nước và những phương pháp cơ bản để thực hiện quyền 

lực Nhà nước” thuộc về: 

a. Hình thức Nhà nước 

b. Chế độ chính trị 

c. Hình thức chính thể 

d. Hình thức cấu trúc Nhà nước 



23. Sự cấu tạo Nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan 

hệ qua lại giữa chúng với nhau là:  

a. Hình thức Nhà nước 

b. Chế độ chính trị 

c. Hình thức cấu trúc Nhà nước  

d. Hình thức chính thể 

24. Nhà nước có hình thức cấu trúc liên bang là:  

a. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa 

b. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

c. Cộng hòa Liên bang Đức  

d. Vương quốc Campuchia 

25. Hiện nay Nhà nước Việt Nam phân chia lãnh thổ thành:  

a. 44 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

b. 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

c. 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

d. 74 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

26. Nhà nước không có cấu trúc Nhà nước Liên bang là: 

a. Trung Quốc 

b. Malaysia 

c. Đức 

d. Myanmar 

27. Hình thức Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới góc độ chính 

thể là: 

a. Hình thức chính thể Quân chủ chuyên chế 

b. Hình thức chính thể Cộng hoà Dân chủ tư sản 

c. Hình thức chính thể Quân chủ lập hiến 

d. Hình thức chính thể Cộng hoà Dân chủ Nhân dân  

28.  Sự cấu tạo Nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan 

hệ qua lại giữa chúng với nhau là nội dung phản ánh: 

a. Chế độ thị tộc – bộ lạc 

b. Hình thức cấu trúc Nhà nước  

c. Chế độ chính trị 

d. Chính thể Cộng hòa Dân chủ 



29. Nhà nước đơn nhất và Nhà nước Liên bang khác nhau về: 

a. Số lượng dân cư 

b. Số lượng các đơn vị hành chính lãnh thổ 

c. Tổ chức chính quyền  

d. Chế độ chính trị 

 

30.  Theo quan điểm của học thuyết Mác - Lê nin khi đề cập tới nguồn gốc của 

Nhà nước cho rằng: 

a. Nhà nước là một gia tộc mở rộng, với quyền lực là quyền gia trưởng mở 

rộng. 

b. Nhà nước do Thượng đế sáng tạo ra, có quyền lực vĩnh cửu. 

c. Nhà nước là kết quả ký kết một khế ước của cộng đồng người lập ra.  

d. Nhà nước là sản phẩm tất yếu của những đối kháng giai cấp không thể điều 

hòa, do giai cấp nắm quyền lực về kinh tế tổ chức ra để bảo vệ lợi ích của 

giai cấp đó. 
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